
 

SỞ Y TẾ TP. HCM 

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2024 

Lịch học lớp huấn luyện 

“THỰC HÀNH CUNG CẤP DINH DƯỠNG TĂNG CƯỜNG  

CHO TRẺ SƠ SINH NON THÁNG VÀ BỆNH LÝ” 

Từ ngày 17 / 6 / 2024 đến 29 / 6 / 2024 

Thời gian Nội dung Giảng viên 

Thứ Hai 

08:00 – 08:30 

 

Tiếp nhận HV. Khảo sát nhu cầu HV 

trước khóa học. 

 

BTC 

08:30 - 09:15 Khai giảng - Lịch học  - Pretest ThS.BS.CKII. Phạm Thị Thanh Tâm 

09:30 – 10:45 Đánh giá dinh dưỡng và phát triển thể 

chất trẻ non tháng và trẻ bệnh lý 

 

ThS.BS.CKII. Phạm Thị Thanh Tâm 

10:45 - 11:30 Hướng dẫn sử dụng “Phiếu đánh giá 

hoạt động dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh 

nội viện” cho thực hành lâm sàng  

ThS.BS.CKII. Phạm Thị Thanh Tâm 

13:30 – 14:45 

 

 

15:00 - 16:00 

Xác định nhu cầu cho trẻ sơ sinh non 

tháng và bệnh lý 

 

Cung cấp dinh dưỡng đại chất qua 

dinh dưỡng tĩnh mạch tăng cường cho 

trẻ sơ sinh  

ThS.BS.CKII. Phạm Thị Thanh Tâm 

 

 

TS.BS. Nguyễn Đức Toàn 

Thứ Ba 

 

07:30 - 09:30 

Chia 2 nhóm: khoa SS - SS2 & khoa 

HSSS 

Thực hành đánh giá & xác định nhu 

cầu dinh dưỡng  

BTC 

 

BS. Mậu (khoa SS) &  

BS. Tâm (khoa HSSS) 

09:45 – 11:30 Cung cấp dinh dưỡng vi chất cho trẻ 

sơ sinh 

ThS.BS.CKII. Phạm Thị Thanh Tâm 

13:30 - 16:00 Cung cấp dinh dưỡng tăng cường qua 

tiêu hoá đạt mục tiêu tăng trưởng bắt 

kịp cho trẻ non tháng 

ThS.BS.CKII. Phạm Thị Thanh Tâm 

Thứ Tư 

07:30 - 09:30 

 

Thực hành cung cấp dinh dưỡng cho 

trẻ sơ sinh non tháng & bệnh lý   

 

Khoa SS-SS2 & khoa HSSS 

09:45 - 11:30 Thảo luận nhóm: cung cấp dinh 

dưỡng cho trẻ sơ sinh non tháng & 

bệnh lý 

ThS.BS.CKII. Phạm Thị Thanh Tâm 



Thời gian Nội dung Giảng viên 

13:30 - 14:30 

 

14:45 – 16:00 

Xử trí hạ đường huyết kéo dài ở trẻ sơ 

sinh 

Dinh dưỡng qua tiêu hóa cho trẻ sơ 

sinh có rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 

ThS.BS.CKII. Võ Đức Trí 

 

BS Nguyễn Thị Ngọc Trắng 

Thứ Năm 

07:30 - 09:30 

 

Thực hành cung cấp dinh dưỡng cho 

trẻ sơ sinh non tháng & bệnh lý 

 

Khoa SS-SS2 & khoa HSSS 

09:45 - 11:30 Thực hiện cung ứng dung dịch dinh 

dưỡng tĩnh mạch tăng cường= 

DS. Võ Đức Trí 

13:30 - 14:45 Dinh dưỡng qua tiêu hoá cho trẻ bị 

viêm ruột hoại tử  

ThS.BS.CKII. Nguyễn Kiến Mậu 

15:00 - 16:00 Dinh dưỡng qua tiêu hoá cho trẻ bị hội 

chứng ruột ngắn 

TS. BS Hoàng Lê Phúc 

Thứ Sáu 

07:30 - 09:00 

 

Dinh dưỡng tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh 

bị hội chứng vàng da suy gan / ứ mật / 

suy ruột 

 

TS.BS. Nguyễn Đức Toàn 

 

09:15 - 11:30 

 

Dinh dưỡng qua tiêu hoá cho trẻ sơ 

sinh bị hội chứng vàng da suy gan / ứ 

mật 

TS BS. Hoàng Lê Phúc 

13:30 - 16:00 Thực hành cung cấp dinh dưỡng cho 

trẻ sơ sinh non tháng & bệnh lý 
Khoa SS-SS2 & khoa HSSS 

Thứ Hai 

 

07:30 - 09:30 

(Đổi nhóm thực tập  khoa HSSS & 

khoa SS - SS2) 

Thực hành cung cấp dinh dưỡng cho 

trẻ sơ sinh non tháng & bệnh lý 

 

 

Khoa SS-SS2 & khoa HSSS 

09:45 - 11:30 Trình bệnh án: Dinh dưỡng tĩnh mạch 

/ hạ đường huyết kéo dài ở trẻ sơ sinh  

ThS.BS.CKII. Võ Đức Trí 

 

13:30 - 14:30  

 

 

14:45 - 16:00 

 

Dinh dưỡng cho trẻ non tháng có bệnh 

loạn sản phế quản phổi 

 

Bệnh xương chuyển hoá ở trẻ non 

tháng 

ThS.BS.CKII. Phạm Thị Thanh Tâm  

 

 

 

ThS.BS.CKII. Phạm Thị Thanh Tâm 

Thứ Ba 

07:30 - 09:30 

 

Thực hành cung cấp dinh dưỡng cho 

trẻ sơ sinh non tháng & bệnh lý 

 

Khoa SS-SS2 & khoa HSSS 

09:45 - 11:30 

 

Trình bệnh án: Dinh dưỡng qua tiêu 

hoá cho trẻ bị viêm ruột hoại tử / hội 

chứng ruột ngắn 

 

ThS.BS.CKII. Nguyễn Kiến Mậu 

 



Thời gian Nội dung Giảng viên 

13:30 - 14:45 Xử trí mất nước tăng Natri máu trẻ sơ 

sinh 

ThS.BS.CKII. Phạm Thị Thanh Tâm 

15:00 - 16:00 Thực hành: Xử trí mất nước tăng 

Natri máu 

ThS.BS.CKII. Phạm Thị Thanh Tâm 

Thứ Tư 

07:30 - 9:30 

 

 

Thực hành cung cấp dinh dưỡng cho 

trẻ sơ sinh non tháng & bệnh lý 

 

Khoa SS-SS2 & khoa HSSS 

09:45 - 11:30 Thảo luận nhóm: chọn lựa sữa cho 

tăng trưởng bắt kịp / sữa bệnh lý trên 

thực tế lâm sàng tại đơn vị 

BS.CKII Thuỷ (PTK Dinh dưỡng) 

13:30 - 14:45 

 

 

15:00 – 16:00 

Trình bệnh án: Đánh giá, phân loại & 

cung cấp dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh 

non tháng & bệnh lý 

 

Ôn tập  

ThS.BS.CKII. Phạm Thị Thanh Tâm 

 

 

 

ThS.BS.CKII. Phạm Thị Thanh Tâm 

Thứ Năm 

07:30 - 09:30 

 

Thực hành cung cấp dinh dưỡng cho 

trẻ sơ sinh non tháng & bệnh lý 

 

Khoa SS-SS2 & khoa HSSS 

09:45 - 11:30 Thi bệnh án ThS.BS.CKII. Phạm Thị Thanh Tâm 

13:30 - 14:00 

14:00-14:30 

 

 

14:45-16:00 

Post test 

Khảo sát “Hoạt động dinh dưỡng tăng 

cường cho trẻ non tháng và bệnh lý 

thực tế tại đơn vị” 

Thảo luận nhóm: cung ứng dung dịch 

dinh dưỡng tăng cường trên thực tế 

lâm sàng tại đơn vị 

 

DS. Võ Đức Trí 

 

 

DS. Võ Đức Trí 

 

Thứ Sáu    

8:00 - 9:30 Thảo luận nhóm: Xây dựng cải thiện 

hoạt động cung cấp dinh dưỡng tăng 

cường trên thực tế lâm sàng tại đơn vị 

ThS.BS.CKII. Phạm Thị Thanh Tâm 

 

09:45 - 10:30 

10:30 - 11:00 

Giải đáp thắc mắc 

Tổng kết 

Phát chứng nhận 

 

ThS.BS.CKII. Phạm Thị Thanh Tâm 

BTC 

 

 

 

 


